TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: KH&CN Khai thác Thủy sản                                                                                                                                              

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Địa lý hàng hải
Mã học phần:  NAV326, Số tín chỉ: 02
Đào tạo trình độ : ĐH
Học phần tiên quyết: Không
Bộ môn quản lý học phần: Hàng hải
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 57KHHH
Thuộc Học kỳ:2 Năm học: 2015-2016
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần cung cấp cho người học sự phân bố các vùng biển thế giới, đặc điểm tự nhiên và xã hội của các vùng biển có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Hệ thống sông ngòi có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Hệ thống cảng biển có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hạnh, Chức danh, Giảng viên
Điện thoại:  0905468839, Email: hanhnn@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên 
Địa điểm, lịch tiếp SV: G2-202
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Thời tiết và thủy văn trên các vùng biển có hoạt động hàng hải
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
	

	1. Những hiện tượng thời tiết và ảnh hưởng của nó tới tàu và cảng,
	2

	2. Các yếu tố thủy văn ảnh hưởng lên tàu và cảng,
	2

	3. Bão nhiệt đới và phòng chống.
	2

	Kỹ năng
	

	1. Hiểu biết thời tiết, hạn chế tác hại do nó gây ra cho tàu và cầu cảng,
	3

	2. Tra bảng thủy triều, dùng thủy văn để điều động tàu an toàn kinh tế,
	3

	3. Đọc bản tin thời tiết và bão, biết cách phòng tránh bão cho tàu.
	3


Chủ đề 2: Đường biển và các tuyến vận tải bằng đường biển trên thế giới

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
	

	1. Đại cương về đại dương và đường biển quốc tế
	2

	2. Các tuyến vận chuyển biển thế giới
	2

	Kỹ năng
	

	1. Biết đặc trưng thời tiết của mỗi đại dương, những chú ý khi hàng hải
	3

	2. Biết phân biệt các loại đường biển, chọn tuyến vận tải kinh tế
	3


Chủ đề 3: Hệ thống sông ngòi liên quan đến hoạt động hàng hải

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
	4

	1. Các tuyến vận tải sông biển trên thế giới
	2

	2. Hệ thống sông ngòi và vận chuyển bằng đường sông ở Việt Nam
	2

	Kỹ năng
	

	1. Biết một số tuyến vận tải sông biển chủ yếu ở châu Âu, Mỹ
	3

	2. Biết các tuyến vận chuyển sông chủ yếu và các đặc trưng của mỗi sông trong khai thác vận tải ở Việt Nam


	3


Chủ đề 4: Hệ thống cảng biển

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.  Đại cương về cảng biển

2.  Công tác quy hoạch cảng biển

3.  Các loại cảng biển


	2

2

2

	Kỹ năng

1. Biết phân biệt các loại cảng biển

2. Biết tiến hành điều tra cơ bản để quy hoạch xây dựng cảng biển

3. Biết chọn lựa và khai thác cảng có hiệu quả

 
	3

3

3


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	8
	2
	2
	
	
	12

	Chủ đề 2
	5
	
	1
	
	
	6

	Chủ đề 3
	5
	
	1
	
	
	6

	Chủ đề 4
	5
	
	1
	
	
	6


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần


Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:

· Phòng có máy Projector

· Bài giảng, giáo trình

5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất 

bản
	Địa chỉ 

khai

 thác tài 

liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham

khảo

	1
	Nguyễn Văn Hinh
	Địa lý 

Vận tải thủy
	1997
	ĐHHH
	Thư viện
	x
	

	2
	Thái Văn Ngạn
	Địa lý 

nghề cá
	2003
	ĐHNT
	Thư viện
	
	x

	3
	Phan Trọng Huyến
	Thực 

tập biển
	1983
	Nông

nghiệp
	Thư viện
	
	x

	4
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay

 Hàng hải tập 1,2
	2006
	GTVT
	Thư viện
	x
	


6. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
Sinh viên phải chuẩn bị bài (làm việc nhóm), làm bài tập trước khi lên lớp.
7. Đánh giá kết quả học tập
7.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	6
	Viết
	Chủ đề 1, chủ đề 2

	2
	15
	Viết
	Chủ đề 3, chủ đề 4


7.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm 2 lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần 
	10

	3
	Điểm thực hành 
	0

	4
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi:  Tự luận
· Đề mở: x              Đề đóng: □ 
      
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                  GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)

         Nguyễn Đức Sĩ                                                      Nguyễn Ngọc Hạnh
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